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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /QĐ-HĐTS Sơn La, ngày         tháng 8 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng 

tuyển trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026 (đợt 1) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học 

và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định 1077/QĐ-SGDĐT ngày 11/12/2025 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 

2026; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, 

Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-CĐSL ngày 12/03/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL 

ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về ban Quy chế tuyển 

sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấptại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-CĐSL ngày 10/7/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1246/QĐ-CĐSL 

ngày 24/12/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban Quy chế 

tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La năm 2026 ; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐSL ngày 04/02/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành Thông tin tuyển sinh ngành Giáo dục 

Mầm non trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-CĐSL ngày 12/3/2026 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Thông tin tuyển sinh cập nhật ngành 

Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2026 số 76/BB-HĐTS ngày 

03/8/2026; 



2 

 

  

 

Căn cứ kết quả xử lý lọc ảo trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng 

Sơn La. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển ngành ngành Giáo dục Mầm 

non trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026 là 17,0 điểm. 

Điều 2. Công nhận danh sách 28 thí sinh trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm 

non trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (đợt 1) vào học tại 

Trường Cao đẳng Sơn La. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La 

có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng 

tuyển và nhập học cho thí sinh, phối hợp với các Phòng Tổ chức cán bộ - Công 

tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo, Khoa Giáo dục Mầm non - Giáo dục Phổ 

thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp sinh. 

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm làm thủ tục nhập học và tham gia học 

tập theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường. 

Điều 4. Các ông/bà ủy viên Hội đồng tuyển sinh, các đơn vị, cá nhân có liên 

quan và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- BCH Đảng ủy (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Trung tâm TT-TV (Công khai); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, Khoa GDMN-GDPT, T.TSHN. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, 

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-HĐTS ngày    tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch HĐTS trường Cao đẳng Sơn La) 

 

STT Họ tên ĐDCN Ngày sinh 
Giới 

tính 

Mã xét 

tuyển 
Tên mã xét tuyển 

Thứ tự 

NV 
Kết quả 

Ghi 

chú 

1 BẠC THỊ NGỌC HẬU 014308002868 08/11/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

2 LÒ THỊ TRÂN NHÂN 014308013313 20/12/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

3 GIÀNG THỊ HOA 014308008144 29/07/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 3 Đỗ  

4 LÙ THỊ HUYỀN TRANG 014308006576 03/01/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

5 HÀ PHẠM NGỌC TÂM 014308003655 22/04/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

6 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 014308001167 20/05/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  

7 LƯỜNG THỊ THANH TRÚC 014308002444 28/12/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 4 Đỗ  

8 VÌ THỊ THUYÊN KIM 014308002495 05/09/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

9 TÒNG THỊ THU HUYỀN 014308006663 31/10/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  

10 ĐINH THỊ VÂN ANH 014308002127 12/10/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  

11 VỪ THỊ MAY 014308004079 15/03/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 2 Đỗ  

12 SỒNG THỊ CHÁI 014308008053 26/03/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

13 TÒNG THỊ QUYÊN 014308006338 04/12/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  

14 LÒ THỊ QUYÊN 014308002446 03/12/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

15 MA THỊ PHẤN 010308007546 19/03/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 4 Đỗ  

16 TÒNG THỊ HOÀI 014308010249 02/01/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  
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17 NGUYỄN THU HIỀN 014308007038 11/04/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

18 CÀ VĂN ĐỨC 014208003222 03/11/2008 Nam 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

19 PHÙNG THỊ KIM THÚY 025308000537 03/11/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

20 VÌ THỊ THIỆP 014308010498 04/11/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 3 Đỗ  

21 BÙI THỊ UYỂN LINH 014308006917 21/06/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

22 NGÔ THỊ BẢO NGỌC 014308009197 12/10/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 4 Đỗ  

23 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 014308009872 26/07/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 4 Đỗ  

24 PHẠM THỊ NGỌC LAN 030308005832 21/02/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 3 Đỗ  

25 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 034308001658 09/03/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 4 Đỗ  

26 VĂN THỊ HỒ ĐIỆP 014308008473 20/07/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 1 Đỗ  

27 TRỊNH AN KHÁNH 014308002915 15/07/2008 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 3 Đỗ  

28 PHAN THỊ KIM LINH 080197004953 24/02/1997 Nữ 51140201 Cao đẳng giáo dục mầm non 5 Đỗ  

 

(Danh sách trên có 28 thí sinh trúng tuyển) 
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